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SỞ Y TẾ HƯNG YÊN 

HỘI ĐỒNG TDVC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ - HĐ Hưng Yên, ngày       tháng 11 năm 2024 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

V/v Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức  

vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2024  
 
 
 

 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 115/2020/NĐ-CP và Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT- BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 

thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Xét đề nghị của Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập phục vụ xét tuyển viên chức 

vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2024 (có phụ lục 

kèm theo). 

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Sở Y tế; Hội đồng tuyển dụng 

viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế năm 

2024; Ban đề và đáp án vấn đáp tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2024 và các tập thể, cá nhân có 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 
- Ban Giám sát;  

- Cổng TTĐT của Sở Y tế;                                                                                                                                                        

- Lưu: VP, HĐTD.  

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 
 

Nguyễn Thị Anh 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CHO THÍ SINH 

Dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-HĐTD ngày      /11/2024 của Hội đồng TDVC) 

 

STT Vị trí tuyển dụng Danh mục tài liệu 

1 Bác sỹ hạng III  

 
1.1. Bác sỹ đa 

khoa 

1. Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (Ôn tập Điều 9 đến Điều 24, Điều: 27,33,34,35, Điều 39 đến 46, Điều 

61,62,63,64,65,69,70,73,82,83,112) 

2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh (Ôn tập Điều: 3,105,106,107,113,125) 

3.Thông tư 32/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 Quy định chi tiết một số điều của luật khám, chữa bệnh.  

(Ôn tập Điều: 4,5,6,7,10,31,32,33,35,43,44,45,52) 

4.Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc 

hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú (Ôn tập Điều: 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13). 

5.Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh (Ôn 

tập Điều: 2, 3, 4, 6, 7, 8). 

6. Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi sử dụng danh mục 

vắc- xin, sinh phẩm y tế bắt buộc (Ôn tập Điều: 1,2). 

7. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của BYT, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (Ôn tập phần dành cho BS hạng III). 

8. Thông  tư 20/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 Ban hành danh mục và tỷ lệ , điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa 

dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia Bảo hiểm y tế (Điều: 3,4) 

9. Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh tại bệnh viện (Ôn tập Điều 5,6,7,10). 

10. Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống 

độc (Ôn tập Điều 3,4,6,7,9,12,18,25) 

11. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm công tác y 

tế. 

12. Nghị định 98/2021/NĐ-CP 08 tháng 11 năm 2021 Quản lý Trang thiết bị y tế (Ôn tập Điều 4,5,35,63,64,65) và nghị định 

07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 98. 

13. Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

16. Một số nội dung: 

16.1- Sản giật – Tiền sản giật (Nguồn tài liệu: Quyết định 315/QĐ- BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa 29/01/2015)  

16.2-Rau tiền đạo ( Quyết định 315/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh 
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sản phụ khoa 29/01/2015) 

16.3-Suy tim cấp và mạn (Quyết định 1857/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy 

tim cấp và mạn” ngày 05/07/2022)  

16.4-Tăng huyết áp (hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp ((Ban hành kèm theo Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31 

tháng 08 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế))  

16.5- Đái tháo đường (Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2 (ban hành kèm theo quyết định số 5481/qđ-byt năm 

2020 của bộ trưởng bộ y tế))  

16.6-Tay chân miệng ( Quyết định số 292/QĐ-BYT về việc ban hành và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Tay chân miệng ngày 

06/02/2024)  

16.7- Sốt xuất huyết Dengue ( Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Sốt xuất huyết Dengue, ban hành kèm QĐ số 2760/QĐ-BYT ngày 

04/07/2023 của Bộ Y tế)  

16.8- Tiêu chảy cấp ở trẻ em ( Quyết định số 4121 về việc ban hành “tài liệu hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em” ngày 

28/10/2009 của Bộ Y tế)  

16.9-Viêm phổi cộng đồng ở trẻ em (Quyết định 101/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn xử trí viêm phổi cộng đồng ở trẻ em ngày 

09/01/2014 của Bộ Y Tế)  

16.10- Viêm ruột thừa ( Nguồn tài liệu: Bài giảng bệnh học ngoại khoa Y Hà nội -2020)  

16.11- Gãy thân xương đùi ( Nguồn tài liệu: Bài giảng bệnh học ngoại khoa Y  

Hà nội -2020)  

 
1.2. Bác sỹ Y học 

cổ truyền 

1. Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15. 

2. Nghị định số 96 /2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám chữa 

bệnh (cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh). 

3.Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh. 

4. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của BYT, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (Ôn tập phần dành cho BS hạng III). 

5. Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (Ôn tập Chương I, Chương II, Chương III). 

6. Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 19/12/2017 quy định về kê đơn thuôc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị 

ngoại trú (Ôn tập các Điều: 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13). 

7. Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh (Ôn 

tập các Điều 2, 3, 4, 6, 7, 8). 

8. Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh. 

9. Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc 

hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. 

10. Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa 
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bệnh tại bệnh viện (Ôn tập Chương I, Chương II, Chương III). 

11. Thông tư 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

12. Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống 

độc (Khoản 2, Điều 9) 

14. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm công tác y tế. 

15. Một số nội dung chuyên môn BS YHCT 

- Bài giảng Y học cổ truyền tập I (Trang 33-61, trang 130-142, 364-375, 431-432, 436-438, 457-460); 

- Bài giảng Y học cổ truyền tập II (Trang 60-65, trang 127-129, trang 151-153, trang 233-235, trang 358-364, trang 445-447); 

2 
Bác sỹ Y học dự 

phòng hạng III 

1. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 của Quốc hội khóa XII (Ôn tập điều 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 

27, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 40, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54) 

2. Nghị định 104/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng (Ôn tập Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19) 

3. Quyết định 1092/QĐ-Ttg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình sức khỏe Việt Nam  

4. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ (Ôn tập  Điều 3, 9)  

5. Thông tư 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm 

(Ôn tập Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20) 

6. Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế về Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng (Ôn tập các Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27) 

7. Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác Y tế 

trường học (Ôn tập các Điều 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15) 

3 Dược sỹ hạng III 

   1. Luật Dược số 105/2016/QH13 (ôn tập các Điều 6, 7, 13, 18, 24, 30, 31, 36, 42, 62, 76, 80, 82, 83, 84). 

   2. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh 

viện (ôn tập các Điều 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19 (Trong đó điểm d, khoản 1 Điều 14 được sửa đổi bởi Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP)).  

   3. Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có 

giường bệnh (ôn tập Điều 5 và Điều 8). 

   4. Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị 

định số 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (ôn tập các Điều 2, 3, 4, 6, 8, 18). 

   5. Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu  (ôn tập Điều 

2 và Điều 4). 

   6. Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tổ chức hoạt động dược lâm sàng của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ôn tập Điều 3, 4, 5, 6, 7). 

   7. Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế Quy định quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2020/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế và  (ôn tập Điều 12, 13 và Điều 
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15 (Điều 15 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 23/2021/TT-BYT ngày 09/12/ 2021 của Bộ Y tế). 

   8. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược được sửa đổi bởi Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế (ôn tập các 

Điều 6, 8, 9). 

   9. Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ 

sở y tế (ôn tập các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14). 

   10. Thông tư số 22/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho 

người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh (ôn tập các Điều 2, 3, 4, 5). 

   11. Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược 

được sửa đổi bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ (ôn tập các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 19, 20, 32, 36, 

42, 46, 48, 60, 112, 137). 

   12. Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc (ôn tập các Điều 4, 13, 14, 15, 16). 

4 Dược sỹ hạng IV 

   1. Luật Dược số 105/2016/QH13 (ôn tập các Điều 6, 7, 13, 18, 24, 30, 31, 36, 42, 62, 84).  

   2. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh 

viện được sửa đổi bởi Nghị định 96/2023/NĐ-CP và Thông tư 30/2021/TT-BYT (ôn tập các Điều 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19).  

   3. Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10  tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có 

giường bệnh được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế (ôn tập Điều 5 và Điều 8). 

   4. Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị 

định số 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (ôn tập các Điều 2, 3, 4, 6, 8, 18). 

   5. Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu (ôn tập Điều 

2 và Điều 4). 

   6. Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế Quy định quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2020/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế và Thông tư 23/2021/TT-BYT 

ngày 09/12/ 2021 của Bộ Y tế  (ôn tập Điều 12, 13, 15). 

   7. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược được sửa đổi bởi Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế (ôn tập các 

Điều 7, 8, 9). 

   8. Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ 

sở y tế (ôn tập các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14). 

   9. Thông tư số 22/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho 

người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh (ôn tập các Điều 2, 3, 4, 5). 

   10. Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược 

được sửa đổi bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ (ôn tập các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 19, 20, 32, 36, 

42, 46, 48, 60, 112, 137). 

   11. Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc được sửa đổi bởi Thông tư 29/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế (ôn tập các Điều 4, 13, 14, 15, 16). 
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4 
Điều dưỡng hạng 

III 

1.Luật khám, chữa bệnh số 15/2024/QH15  

2.Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. (chức danh Điều dưỡng hạng IV). 

3.Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

4. Thông tư số 20/2021/TT-BYT “Quy định về quản lý chất thải trong khuôn viên CSYT”. 

5.Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế “Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh”. 

6.Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 quy định hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện 

7.Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ Y tế ban hành Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc. 

8. Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 “Quy định chi tiết một số điều của Luật khám chữa bệnh”. 

9. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm công tác y tế. 

10.Thông tư 07/2014 của Bộ Y tế ban hành ngày 25 tháng 2 năm 2014  “Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, 

người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.” 

11.Nghị định 96/2023/NĐ-BYT ngày 30/12/2023 “Quy định chi tiết một số điều của Luật khám chữa bệnh” 

12.Thông tư 31/2021/TT-BYT “ Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện” 

13.Thông tư 26/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động truyền máu 

14.Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

15. Quyết định số: 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế: Ôn phần Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và Hướng dẫn tiêm an toàn trong các cơ sở khám, chữa bệnh. 

16.Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ Y tế Quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm. 

Một số kỹ thuật cơ bản 

(ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN II- BYT xuất bản năm 2007) 

+ Bài 1: Thông tiểu thường 

+ Bài 2: Kỹ thuật thay băng vết thương thường 

+ Bài 3: Kỹ thuật lấy máu để thử xét nghiệm 

+ Bài 4: Oxy liệu 

+ Bài 5: Hút đờm nhớt 

+ Bài 6: Cho người bệnh uống thuốc 

+ Bài 7: Kỹ thuật tiêm thuốc 

+ Bài 8: Tiêm truyền dung dịch 

+ Bài 9: Kỹ thuật chườm nóng – chườm lạnh 

+ Bài 10: Cắt chỉ vết khâu 

+ Bài 11: Kỹ thuật thụt tháo 

+ Bài 12: Các phương pháp đưa thức ăn vào cơ thể người bệnh. 

+ Bài 13: Kỹ thuật cho ăn bằng ống 

6 Điều dưỡng hạng 1.Luật khám, chữa bệnh số 15/2024/QH15  
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IV 2.Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. (chức danh Điều dưỡng hạng IV). 

3.Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 20 tháng 7 năm 2018 quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

4. Thông tư số 20/2021/TT-BYT “Quy định về quản lý chất thải trong khuôn viên CSYT”. 

5.Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh. 

6.Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 quy định hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện 

7.Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ Y tế ban hành Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc. 

8. Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 “Quy định chi tiết một số điều của Luật khám chữa bệnh”. 

9. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm công tác y tế. 

10.Thông tư 07/2014 của Bộ Y tế ban hành ngày 25 tháng 2 năm 2014  “Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, 

người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.” 

11.Nghị định 96/2023/NĐ-BYT ngày 30/12/2023 “Quy định chi tiết một số điều của Luật khám chữa bệnh” 

12.Thông tư 31/2021/TT-BYT “ Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện” 

13.Thông tư 26/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động truyền máu: 

14.Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

15. Quyết định số: 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế: Ôn phần Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và Hướng dẫn tiêm an toàn trong các cơ sở khám, chữa bệnh. 

Một số kỹ thuật cơ bản 

(ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN II- BYT xuất bản năm 2007) 

+ Bài 1: thông tiểu thường 

+ Bài 2: Kỹ thuật thay băng vết thương thường 

+ Bài 3: Kỹ thuật lấy máu để thử xét nghiệm 

+ Bài 4: Oxy liệu 

+ Bài 5: Hút đờm nhớt 

+ Bài 6: Cho người bệnh uống thuốc 

+ Bài 7: Kỹ thuật tiêm thuốc 

+ Bài 8: Tiêm truyền dung dịch 

+ Bài 9: Kỹ thuật chườm nóng – chườm lạnh 

+ Bài 10: Cắt chỉ vết khâu 

+ Bài 11: Kỹ thuật thụt tháo 

7 Hộ sinh hạng III 

1.Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (Ôn tập Điều 6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18) 

2. Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh . chữa bệnh (Ôn 

tập Khoản 2 Điều 44, Điều 52). 

3. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của BYT, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một 
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số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (Ôn tập Điều 8). 

4. Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện (Điều 9,14)  

5.Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ (Điều 4,5,6) 

6. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm công tác y tế. 

7. Một số nội dung: 

Bài 1: Quản lý thai  

(Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016)  

Bài 2: Các yếu tố tiên lượng cuộc đẻ  

(Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016) 

Bài số 3: Chẩn đoán chuyển dạ 

(Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016) 

Bài số 4: Theo dõi chuyển dạ đẻ thường 

(Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016) 

Bài số 5: Theo dõi liên tục cơn co tử cung và nhịp tim thai 

(Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016) 

Bài số 6: Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh ngày đầu sau đẻ 

(Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016) 

Bài số 7: Chảy máu sau đẻ 

(Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016) 

8 Hộ sinh hạng IV 

1.Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (Ôn tập Điều 6,9,10,11,12,13) 

2. Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh . chữa bệnh( 

Khoản 2 Điều 44, Điều 52). 

3. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của BYT, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (Ôn tập Điều 9). 

4. Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện (Điều 

9,14)  

5.Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ (Ôn tập Điều 4,5,6) 

6. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm công tác y tế. 

7. Một số nội dung: 

Bài 1: Quản lý thai  

(Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016)  

Bài 2: Các yếu tố tiên lượng cuộc đẻ  

(Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016) 

Bài số 3: Chẩn đoán chuyển dạ 

(Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016) 

Bài số 4: Theo dõi chuyển dạ đẻ thường 
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(Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016) 

Bài số 5: Theo dõi liên tục cơn co tử cung và nhịp tim thai 

(Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016) 

Bài số 6: Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh ngày đầu sau đẻ 

(Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016) 

Bài số 7: Chảy máu sau đẻ 

(Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016) 

9 
Kỹ thuật Y hạng 

III 
 

 
9.1. Kỹ thuật y 

xét nghiệm 

I. Kỹ thuật y hạng III: Xét nghiệm 

1. Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (ôn tập các Điều: 3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,26,27,30,31,32,33, 

34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47) 

2. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật (Ôn phần tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III). 

3. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

4. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm công tác y tế. 

5. Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ Y tế quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm. 

6. Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

7. Thông tư số 49/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28 tháng 12 năm 2018 hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, 

chữa bệnh. 

8. Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét 

nghiệm 

9. Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế 

 

 

9.2. Kỹ thuật y 

chẩn đoán hình 

ảnh 

I. Kỹ thuật y hạng III: Chẩn đoán hình ảnh 

1. Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (ôn tập các Điều: 3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,26,27,30,31,32,33,34,35, 

36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47) 

2. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật (Ôn phần tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III). 

3. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành y tế. 

4. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm công tác y tế. 

5. Quyết định Số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “ Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chẩn đoán 

hình ảnh và điện quang can thiệp” 

10 Kỹ thuật Y hạng  
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IV 

 
10.1. Kỹ thuật y 

xét nghiệm 

1. Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (ôn tập các Điều: 3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,26,27,30,31,32,33, 

34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47) 

2. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật (Ôn phần tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV). 

3. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

4. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm công tác y tế. 

5. Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ Y tế quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm. 

6. Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

7. Thông tư số 49/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28 tháng 12 năm 2018 hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, 

chữa bệnh. 

8. Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét 

nghiệm 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế 

 

10.2. Kỹ thuật y 

chẩn đoán hình 

ảnh 

1. Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (ôn tập các Điều: 3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,26,27,30,31,32, 

33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47) 

2. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật (Ôn phần tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV). 

3. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

4. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm công tác y tế. 

5. Quyết định Số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “ Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chẩn đoán 

hình ảnh và điện quang can thiệp” 

11 
Y tế công cộng 

hạng III 

1. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 của Quốc hội khóa XII (Ôn tập điều 2, 3, 4, 8, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 39, 

40, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54) 

2. Quyết định 1092/QĐ-Ttg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình sức khỏe Việt Nam  

3. Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chiến lược quốc gia về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá đến năm 2030 

4. Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y tế công cộng (điều 3, 6) 

5. Thông tư 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm 

(Ôn tập điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20) 

Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác Y tế trường 

học (Ôn tập Điều 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15) 

12 Dinh dưỡng 1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 (Ôn tập Điều 1, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 67, Điều 74); 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-15-2023-QH15-kham-benh-chua-benh-372143.aspx
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hạng III 2. Nghị định 100/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng 

cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo. 

3. Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế về quy định về hoạt động dinh dưỡng trong Bệnh viện. 

4. Luật an toàn thực phẩm (Ôn tập Điều 28, 29 và Điều 30). 

5. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An 

toàn thực phẩm;  Được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (Ôn tập các Điều 

1, Điều 2,  Điều 3, Điều 4, Điều 6, Điều 11, Điều 12,  Điều 24,  Điều 25). 

6. Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BYT ngày 04 tháng 4 năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế ( từ điều 1 đến điều 5). 

7. Thông tư 29/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế hướng dẫn cách ghi nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị 

dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm. 

8. Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và 

lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống". 

9. Quyết định số 2615/QĐ-BYT, ngày 16/6/2016 của Bộ Y tế ban hành Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam 

(Tài liệu Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam do Viện Dinh dưỡng xuất bản, từ trang 13-trang 55). 

13 
Khúc xạ nhãn 

khoa hạng III 

1. Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15(ôn tập các Điều: 3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,26,27,30,31,32,33,34,35 

,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,63,69,74)  

2. Thông tư số 14/2021/TT-BYT ngày 16/9/2021 của Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức khúc xạ nhãn khoa 

3. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh (Ôn tập chương II 

mục 1, mục 2) 

4. Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (Ôn tập Chương I, Chương II, Chương III) 

5.Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 19/12/2017 quy định về kê đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị 

ngoại trú (Ôn tập các Điều: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13)và Thông tư số 18 /2018/ TT-BYTngày 22/08/2018 sửa đổi thông tư 

52/2017/TT-BYT về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 

6. Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

7. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, đạo đức của người làm côngt ác y tế. 

Nội dung chuyên môn về cử nhân khúc xạ nhãn khoa hạng III 

8. Bài 1 Giải phẫu và sinh lý của nhãn cầu 

9. Bài 2 Thị lực 

10. Bài 3 Tật khú cxạ 

11. Bài 4 Cận thị 

12. Bài 5 Viễn thị 

13. Bài 6 loạn thị 

14 Kỹ sư hạng III 1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 (Ôn tập Điều 1, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 74, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-15-2023-QH15-kham-benh-chua-benh-372143.aspx
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(công nghệ sinh 

học) 

Điều 75, Điều 113); 

2. Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch (Ôn 

tập Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 29, Điều 30); 

3. Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội (Ôn tập Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 

5, Điều 6, Điều 9, Điều 10). 

4. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội (Ôn tập các Điều 1, Điều 2, Điều 

3, Điều 6, Điều 28, Điều 29, Điều 50, Điều 54, Điều 59, Điều 60); 

5. Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên 

đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; 

6. Nghị quyết số 189/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động cùa Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững 

đất nước trong tình hình mới. 

7. Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét 

nghiệm; được sửa đổi, bổ sung bởi:Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (Điều 1-9, Điều 18-20); 

8. Thông tư 37/2017/TT-BYT ngày 25/9/2017 của Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét 

nghiệm;  

9. Nghị định số của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; 

được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (Điều 59);  

10. Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định quản lý thiết bị y tế; được sửa đổi bổ sung bởi: Nghị 

định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ quy định quản lý thiết bị y tế và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Ôn Điều 63, điều 64); 

11. Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế  quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ 

sở y tế; 

12. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

15 
Công nghệ thông 

tin hạng III 

1. Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14. (Ôn tập Điều 4, 8,18,23,24,26,27,28,31,42) 

2. Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 (Ôn tập Điều 4,5,7,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,28,29,37,51) 

3. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Ôn tập Điều 4,5,8,9,10,11) 

4. Hệ điều hành Windows; Phần mềm soạn thảo Microsoft Word; Phần mềm bảng tính MS Excel; Phần mềm trình diễn MS 

Powerpoint 

16 Chuyên viên  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-155-2018-nd-cp-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-bo-y-te-399829.aspx
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16.1. Chuyên 

viên về hành 

chính - văn 

phòng 

1. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 Của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021-2030 (Ôn tập Mục III, Điều 1: Khoản 1,2) 

2. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ  về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (Ôn tập từ điều 3 đến 

điều 6) 

3. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tường Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ (Ôn tập 

Điều 1) 

4. Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tường Chính phủ Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều 

hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước (Ôn tập Các điều 4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17) 

5. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập 

6. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018. 

7. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

(Ôn tập Các điều 2,3,5) 

8. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư 

9. Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính 

nhà nước  

10. Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

 

16.2. Chuyên 

viên về quản lý 

nguồn nhân lực 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

(Ôn tập các Điều: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19) 

2.  Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại cơ sở y tế (Ôn tập các Điều 3, 4, 5, 6, 14) 

3. Nghị định số 90/2020-NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

(Ôn tập các Điều 3, 12, 13, 15) 

4. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (Ôn tập các Điều 15, 

19) 

5. Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, 

vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên (Ôn tập các Điều 10, 13) 

6. Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (các Điều 3, 6, 

7, 9, 37, 38) 

7. Thông tư 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức (Ôn tập các Điều 6, 8) 

8. Thông tư 07/2019/TT-BNY ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thông kê và quản lý hồ sơ viên chức 

(Ôn tập các Điều 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21) 

 9. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Ôn tập các Điều 21, 24) 
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10. Luật Thi đua - Khen thưởng số 06/2012/QH15 (các Điều 5, 15, 19, 20, 24, 65 

 

16.3. Chuyên 

viên về quản trị 

công sở 

1. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 (Ôn tập các điều: 4, 

5,6,7,8,9,10,11,20,21,22,24,25,28,29,31,2,33,35,36,37,39,45,46,47,56) 

2. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử 

dụng tài sản công  (Ôn tập Các điều 5, 10, 11, 39, 49) 

3. Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm 

việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Ôn tập Các điều 3, 4, 5,6,7) 

4. Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị (Ôn tập Các điều 3,4,5,6,7) 

5. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. (Ôn tập các điều 

4,6,8,10,14,15,16,17,1819,21,22,23,24,25,29,30,32,33,34,35) 

6. Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công 

7. Thông tư số 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế 

8. Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 ban hành quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động 

tỉnh Hưng Yên 

 
16.4. Chuyên 

viên về tổng hợp 

1. Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 

2. Thông tư số 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế 

3. Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy chế quản lý hồ sơ công chức, 

viên chức và người lao động tỉnh Hưng Yên 

 4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

5. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

6. Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

17 Kế toán viên 

1. Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015  

(ôn tập Chương I,II,V,VI). 

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 (ôn tập Chương I, II, III,V). 

3. Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 

4. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán. 

5. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Ôn tập Chương 

1, Chương 2, Mục 1 Chương 3). 

6. Thông tư 66/2024/TT-BTC ngày 6/9/2024 của Bộ Tài chính quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức 

danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên lên kế toán viên chính trong 

đơn vị sự nghiệp công lập 

7. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Theo Thông tư 24/2024/TT - BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính, nhà xuất bản tài 

chính) 

8. Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính ( Ôn tập Chương I,II). 
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9. Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ( Ôn tập Chương I,II,III) 

18 
Kế toán viên 

trung cấp 

1. Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015(ôn tập Chương I,V). 

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 (ôn tập Chương I, II, III). 

3. Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 

4. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán (Ôn tập Chương 

I, II). 

5. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Ôn tập Chương 

1, Mục 1,2 Chương 2). 

6. Thông tư 66/2024/TT-BTC ngày 6/9/2024 của Bộ Tài chính quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức 

danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên lên kế toán viên chính trong 

đơn vị sự nghiệp công lập 

7. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Theo Thông tư 107/2017/TT - BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, nhà xuất bản tài 

chính) 

8. Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (Ôn tập Chương I,II). 

19 
Văn thư viên 

trung cấp 

1. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư 

2. Nghị định 01/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ 

3. Nghị định 99/2016/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng con dấu (Ôn tập các điều 4, 5,6,24) 

4. Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét 

thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ. 

20 Cán sự thủ quỹ 

1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 (Ôn tập Chương I,V) 

2. Luật Kế toán số 88/2015/QH 13 ngày 20/11/2015 (Ôn tập Chương I,II,III) 

3. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán ( Chương I,II) 

4. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Theo Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính, nhà xuất bản tài 

chính) 

5. Quyết định số 21-LĐ/QĐ ngày 28/01/1983 của Bộ lao động về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của một số chức danh viên 

chức nhà nước 
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